
STT Tên Công Ty Địa chỉ Điện Thoại

1

DNTN DV HOÀNG NAM PHƯƠNG TRỆT 1 - -8 CORIC ĐÔNG NAM Á, 

NGUYỄN VĂN LINH, BÌNH

CHÁNH, TP. HCM

2 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH 

HOÀNG THIÊN BẢO

C6/28 Phạm Hùng, Ấp 4A,Bình 

Hưng,Bình Chánh,TP.HCM 08.37.580.580

3 CÔNG TY TNHH TM DV VT XD KIÊN 

CẦN

469 HƯƠNG LỘ 2, P. BÌNH TRỊ ĐÔNG, 

Q. BÌNH TÂN, TP. HCM

8.3961907

4 Công Ty TNHH ĐT TM DV Nhật Minh 

Anh

41 Tên Lửa, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình 

Tân,

0837528128

5

CÔNG TY TNHH TM DV VY MINH 73A ĐƯỜNG SỐ 5, KP.6, P. BÌNH

HƯNG HÒA, Q. BÌNH TÂN, TP. HCM

6 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ TUẤN THƯ

156 đường số 1, khu cư xá Phú Lâm C mở 

rộng, phường An Lạc A, Quận Bình Tân, 

TpHCM
22442207

7

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

HI BAY

46/33 Đường Số 18, Phường Bình Hưng 

Hòa, Quận Bình Tân,

Tp.HCM

8

CÔNG TY TNHH ĐT KD PHÚC THỊNH 155 TÊN TỬA, P. BÌNH TRỊ ĐÔNG B, Q. 

BÌNH TÂN, TP.HCM

08.66569569

9

CÔNG TY TNHH MTV HIỆP PHÁT TÀI 530 ĐƯỜNG HƯƠNG LỘ 2, P. BÌNH 

TRỊ ĐÔNG, Q. BÌNH TÂN,

TP. HCM

08.54073314

10 Cty TNHH thương mại dịch vụ du

lịch Hoàng Giang Việt

80 Đinh Tiên Hoàng, Q. Bình Thạnh
35171109

11

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP BÁN DẪN 

(VEBAY247)

41F/816 ĐƯỜNG TRỤC,

PHƯỜNG 13, QUẬN BÌNH THẠNH, TP. 

HCM

08.22163883

12 Công ty CP TM DV DL Sài Gòn

Airlines

L6 Đường số 1, KDC Miếu Nổi, P.3,

Bình Thạnh
866845870

13

HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

TỐNG NGỌC TRIỀU (phòng vé Hương 

Thảo)

289 Xô Viết Nghệ Tĩnh,P. 15,Q. Bình 

Thạnh, Hồ Chí Minh

8.35121309

14 CÔNG TY TNHH VMB NAM PHƯƠNG 10C5 Đường D1, P.25 , Q Bình Thạnh, 

TP.HCM 8.6680632

15 Cty DV DL TM Hương Việt 26 Hoàng Hoa Thám, Bình Thạnh,

Tp HCM
38434522

16 CTY CP XNK ĐẦU TƯ HẢI ĐĂNG 260 Ung Văn Khiêm, P 25, Bình Thạnh
08,3512 3395

17 Công Ty TNHH TM DV Hà Phương 4 Đinh Tiên Hoàng, P.1, Q, Bình

Thạnh, TP HCM

0862913232

18 CÔNG TY TNHH DU LỊCH CHÂN TRỜI 

MỚI

39 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q.Bình 

Thạnh, TP.HCM 35140507

19 CTY CỔ PHẦN - ĐT - PT - TM DV

- DU LICH VIỆT NAM

125/37 Đường D1, Phường 25, Quận

Bình Thạnh, Tp.Hồ chí minh

20

CÔNG TY TNHH DL DV TM & SX 

MINH KHOA

187/16 HOÀNG HOA THÁM, P.6,

Q. BÌNH THẠNH, TP. HCM 08.38413946

Thành Phố Hồ Chí Minh



21 Công ty TNHH Dịch vụ & Lữ hành

Nhật Minh Travel

482A Nơ Trang Long, BÌNH

THẠNH, TP.HCM

22

CÔNG TY TNHH VÉ MÁY BAY TRỰC 

TUYẾN LIKEBAY

295/12B PHẠM VĂN ĐỒNG,

PHƯỜNG 13, Q. BÌNH THẠNH, TP. 

HCM

23 Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng & Vật Tư 

Thiết Bị Sông Lam

130/7 Điện Biên Phủ, Phường 17, BÌNH 

THẠNH, TP.HCM 862947696

24 Công Ty CP DV DL SAGO 233/27 đường Trục, P.13, Q. Bình

Thạnh

0835534999

25 Công Ty CP Xây Dựng TM Bách

Kiến

35 Nguyễn Trung Trực, P.5, Q. Bình

Thạnh

0835152597

26

CÔNG TY TNHH TM-DV-DL VẠN TÍN 

HƯNG

159 NGUYEN THUONG HIEN, P6, 

BINH THANH, HCM

27

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ 

VÀ XD NAM PHÚ LỘC

168A, Đường D2, P25, Q. Bình Thạnh, Tp. 

HCM

28

Công ty TNHH Thương mại Truyền thông 

và Dịch vụ Lữ hành Mạng

Lưới Việt

649/6 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận 

Bình Thạnh, Tp.HCM

29 Công ty TNHH Ang Mo Kio 6 400/16 Xô Viết Nghệ Tĩnh , P.25, Q. Bình 

Thạnh

30 Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Công 

Nghệ Mới IDT VN

68 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận

1. Nhận thư 125/21 đường D1, P.25, Bình 

Thạnh

08.6659.6231

31 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HỒ BƠI 

SÀI GÒN

37/5 HUỲNH MẪN ĐẠT, P.19, Q.BÌNH 

THẠNH, HCM 862797999

32 Công ty TNHH du lịch Thiên Thanh lầu 1, tòa nhà The Manor, 91

Nguyễn Hữu Cảnh, P22, Q.Bình Thạnh 62912211

33 CTY CP ĐẦU TƯ XUẤT KHẨU THANH 

NIÊN- VMB 247

120 Phan Xích Long P3 Quận Bình Thạnh
35146666

34

CÔNG TY TNHH TM XNK DV DL NHƯ 

MAI

50/12A ĐINH TIÊN HOÀNG, PHƯỜNG 

1, Q. BÌNH THẠNH, TP.

HCM

08.35103947

35

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI IVE 168/75 Đường D2, Phường 25, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí

Minh

36 Hộ Kinh Doanh Hoàng Thị Liên 106/3 Nguyễn Thị Triệu, tổ 10, KP.2, thị 

trấn Củ Chi, Tp.HCM

37 CÔNG TY CP AN THÁI (TIẾN AN) 924 Nguyễn Kiệm, P. 03, Q. Gò

Vấp, TP. HCM

0839940381

38 CÔNG TY TNHH TM DV DL TÂN

HÙNG MINH

14/4 ĐƯỜNG SỐ 9, PHƯỜNG 9,

Q. GÒ VẤP, TP. HCM

08.22239794

39
Công Ty TNHH TM DV Vòng Tròn Số 745/224 Quang Trung, phường 12, quận 

Gò Vấp, Tp. HCM

0838952228

40 CÔNG TY  TNHH  XD TM &DV

THIÊN HƯNG

07 Quang Trung – P 11 – Q. Gò Vấp

– TP.HCM

41 CÔNG TY TNHH MTV DV DL NGÔI 

NHÀ PHƯƠNG NAM

530A Phạm Văn Bạch, P12 , Q Gò Vấp, 

TP.HCM

08.62627627

42 CÔNG TY CP VÉ MÁY BAY

TRỰC TUYẾN VE24H

35 NGUYỄN KIỆM , P.3 , Q. GÒ

VẤP, TP.HCM

43 Hộ Kinh Doanh Cá Thể Thanh Nam 212 Nguyễn Văn Lượng, P.17, Q.

Gò Vấp

835013113



44 CÔNG TY TNHH MỚI KHUYẾN MÃI 564 LÊ QUANG ĐỊNH, Q. GÒ VẤP. TP. 

HCM

8.36118118

45 CÔNG TY CỔ PHẦN VE24H.VN 138 PHẠM NGŨ LÃO, PHƯỜNG

7, GÒ VẤP, TP.HCM
19001779

46 công ty TNHH dịch vụ du lịch Én Vàng 1422 Lê Đức Thọ-F13-Gò Vấp-HCM

47 Cty TNHH TM DV DL HUY

PHƯƠNG

198/16 đường số 3, phường 9, quận

Gò Vấp, Tp. HCM
862957668

48 Công Ty TNHH TM Quảng Cáo Ba Miền 3/9A Đường Số 6, Phường 9, GÒ VẤP, 

TP.HCM 862583536

49 Hộ Kinh Doanh Bùi Thị Dịu 156 Quang Trung, P.10, Q. Gò Vấp

50 Hộ Kinh Doanh HỒNG NHUNG 891/68 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Gò

Vấp, Hcm

51

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY 

DỰNG PHÚC TOÀN

162 QUANG TRUNG , PHƯỜNG

10, QUẬN GÒ VẤP, TPHCM

52 Công ty cổ phần Vntour 242 PHẠM VẮN ĐỒNG PHƯỜNG

1 QUẬN GÒ VẤP

53 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI

& DỊCH VỤ ÁNH DƯƠNG CHIẾN 

THẮNG

469 TÂN SƠN P12 QUẬN GÒ VẤP

54 Cty TNHH TM DV DL Nhánh Sông SỐ 24, NGUYỄN BỈNH KHIÊM, P.1, GÒ 

VẤP, HCM 73031818

55 CÔNG TY  CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI – 

DỊCH VỤ QUANG BÌNH

286 Nguyễn Oanh – Phường 17 – Quận Gò 

Vấp – TP.HCM 38941544

56 Công Ty TNHH TM DV Mai Lương 70E-70G Nguyễn Thái Sơn, P.3, Q.

Gò Vấp

0862997979

57 CÔNG TY CP ĐT TM DV DL ĐẤT

VIỆT

198-0.10 PHAN VĂN TRỊ, P. 10,

Q. GÒ VẤP, TP. HCM

08.38941794

58

CÔNG TY TNHH TM DV GLOBAL 

LINK

302/57 PHAN HUY ÍCH,PHƯỜNG

12, QUẬN GÒ VẤP, TP. HCM

08.66756568

59

HỘ KINH DOANH QUANG MINH KIOS 543A/2 NGUYỄN HUY ĐIỂN, 

PHƯỜNG 07, Q. GÒ VẤP,

TP. HCM

60 CÔNG TY TNHH DVDL & TM LÂM 

BIỂN

38/1 Trần Văn Mười, Xuân Thới Thượng, 

Hóc Môn

08.62513878

61

CTY TNHH TM  DV DL TÂN THUẬN 

PHÁT

26/16C ẤP XUÂN THỚI ĐÔNG 1,

XUÂN THỚI ĐÔNG, HÓC MÔN, 

TP..HCM

62 Công ty TNHH Du lịch Thế Hệ Trẻ 209A Hoàng Văn Thụ, P.08, Q. Phú 

Nhuận, TP.HCM

63 Công Ty TNHH TM DV Bảo Xuân 7 Nguyễn Đình Chính, P.15, Q. Phú Nhuận 0838447336

64 CÔNG TY TNHH DV DL LAM NGUYÊN 267 PHAN XÍCH LONG, P.7, Q.PHÚ 

NHUẬN, TP.HCM

08.35178567

65 Công ty TNHH Liên Kết Ngôi Sao 81 Hoa Lan, Phường 2, Q. Phú

Nhuận, TP.HCM
08 3517 6200

66 Cty TNHH Hoàng Gia Châu 104 Thích Quảng Đức, P5, Q.PN
39953017



67 Cty TNHH Dịch vụ Hàng Không Đại Đông 

Dương

162A Nguyễn Đình Chính, Phường11, 

Quận Phú Nhuận 39974151

68 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI

DỊCH VỤ DU LỊCH  ÁNH THÁI DƯƠNG

231 HOÀNG VĂN THỤ, PHƯỜNG

8, QUẬN PHÚ NHUẬN, HCM

69 CÔNG TY TNHH TMDL TRUYỀN

THÔNG SAO MAI

137 Phổ Quang, Phường 9, Quận

Phú Nhuận, Tp HCM

70 THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH 

BẦU TRỜI XANH (TP.HÀ

01 Hoa Huệ, Phường 7, Quận Phú Nhuận, 

Tp. HCM 835178911

71 Cty TNHH DV Tân Phi Vân 445 Huỳnh Văn Bánh Q.PN
39918420

72
CÔNG TY TNHH TM DV XNK 

TRƯƠNG HOÀNG

87 PHAN XICH LONG PHƯỜNG

2 QUẬN PHÚ NHUẬN

73 Công Ty CP TM DV Du Lịch Trẻ 32 Thích Quảng Đức, P.5, Q.Phú nhuận 0839959975

74 CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ 

THƯƠNG MẠI NAM VIỆT

2 HOA HỒNG, PHƯỜNG 2, QUẬN PHÚ 

NHUẬN 835178657

75 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ 

WOW

88 Huỳnh Văn Bánh,p15,quận Phú 

Nhuận,HCMC

76 CTY TNHH DV DL TM MỸ ĐĂNG 300 Phan Xích Long, P2, Q. Phú

Nhuận
35172887

77 Công ty TNHH DL Lữ Hành Mai Cơ 25 Đường 11, Khu Miếu Nổi, P,2,

Q. Phú Nhuận

78 Công ty TNHH Thương mại Du lịch

Việt Sơn

158 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q.PN,

TPHCM

08.38443341

79 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRẢI 

NGHIỆM MỚI

5A TRƯƠNG QUỐC DUNG,

PHƯỜNG 8, QUẬN PHÚ NHUẬN, 

TP.HCM
80 CTY TNHH TM DV CÔNG NGHỆ

QUANG HUY

66D Phan Đăng Lưu, P5, Quận Phú

Nhuận

39951237

81 Công Ty TNHH TM DV Vận Tải Hoàng 

Gia Nguyễn

113 Hồ Văn Huê, P.9, Q. Phú Nhuận 0839974077

82 Cty CP đại lý vận tải Hàng không

Mai Linh

182A NGUYỄN VĂN TRỖI, P.8,

Q.PHÚ NHUẬN, HCM
38448866

83 Công Ty TNHH TM DV Gia Tiến P004 Tầng 1 Lô A Chung cư 207 Bùi Viện 

P. Phạm Ngũ Lão Q1 39204074

84 CTY TNHH HỒ PHI LONG 322 Trần Hưng Đạo, P Nguyễn Cư

Trinh, Quận 1
39206380

85 CÔNG TY TNHH TM DỊCH VỤ LỮ 

HÀNH LIÊN ĐẠI DƯƠNG

56  Nguyễn Cư Trinh - Phường Phạm Ngũ 

Lão - Quận 1 - TP.HCM

86 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI

TƯ VẤN DỊCH VỤ DU LỊCH VĂN HÓA 

VIỆT

55B Nguyễn Thị Minh Khai Phường Bến 

Thành Quận 1

87 CÔNG TY CP DV VIỆT NHANH Số 104 Mai Thị Lưu, Phường Đa Khao, 

Quận 1, Tp. HCM

08.38269109

88 Công ty TNHH DL và Sự Kiện Việt ( 

Viettours )

19B Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Quận 1
08 38 217 217

89 Công ty TNHH WEFLY Lầu 15, Continental Tower, 81-85 Hàm 

Nghi, P,Nguyễn Thái Bình ,

Quận 1, Tp.HCM
08.6257.0000



90

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Giao 

Nhận KSK

Phòng 1101, Tầng 11, Sài Gòn

Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng Q1, 

TP.HCM

91 Công ty CP Truyền Thông Du Lịch

Việt

175 Nguyễn Thái Bình, P. Nguyễn

Thái Bình, Q.1, TP HCM

839146688

92 CÔNG TY TNHH TM-DL-DV

GIAO LONG

14B Đinh Tiên Hoàng, P.Đa Kao ,

Quận 1, TP.HCM

93 CÔNG TY TNHH DL & LH HOLIDAY 

VIỆT NAM

Tòa nhà Resco, Lầu 01, 94-96 Nguyễn Du, 

P. Bến Nghé, Q.1,

Tp.HCM

08.39105373

94 CÔNG TY TNHH MTV ĐT - DL & VẬN 

TẢI BIỂN PHƯƠNG NAM

1A Công trường Mê Linh, Phường bến 

Nghé, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

08.38244533

95 Công ty TNHH MTV Du lịch - Dịch vụ và 

Khách sạn Phương Nam

Sảnh B tầng trệt Toà nhà số 1A Công 

trường Mê Linh, Q1, Tp. HCM 838,244,533

96 Công ty TNHH TM DV & Quảng Cáo 

Nam Phan

33B Nguyễn Bỉnh Khiêm , P. Đa Kao, Q, 1
839,115,422

97 Cty TNHH XD-TM-DL Hồng Ngọc Hà 187 Lê Thánh Tôn Q1
38273880

98 Cty CP du lịch Tân  Định Fiditours 127-129-129A Nguyễn Huệ, Quận 1
39141414

99 Cty dịch vụ lữ hành Sài Gòn tourist 49 Lê Thánh Tôn, Q1, TP.HCM
38279279

100 CTY TNHH TM DV DU LỊCH

SONG SONG KIM

128B Nguyễn Cư Trinh, Quận 1
39202365

101 Công ty DV Viễn Thông Sài Gòn 1-3 Nguyễn Văn Bình, P. Bến Nghé, Q.1

102 CÔNG TY TNHH PHÁT THÀNH

GIANG

76 NGÔ ĐỨC KẾ, Q. 1, TP. HCM 8.38212288

103

CN CÔNG TY TNHH DL TM HOÀNG 

TRÀ

18 BIS NGUYỄN THỊ MINH KHAI, P. 

ĐA KAO, Q. 1, TP. HCM 8.54041717

104

CÔNG TY TNHH MTV TM DV THẾ 

GIỚI DU LỊCH

18A/37/5 NGUYỄN THỊ MINH KHAI, P. 

ĐA KAO, QUẬN 1, TP.

HCM

08.62529666

105 CTY CỔ PHẦN DL SONG SONG KIM 15B/10 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Quận 

1, Tp.HCM 839,202,365

106 Cty TNHH thương mại Lam Hồng/

Tường Anh

114 Trần Đình Xu,Phường Nguyễn

Cư Trinh,Quận 1,TPHCM
38373731

107 CÔNG TY TNHH TM, DV, DL

L.Y.S

173 Đinh Tiên Hoàng, P. DaKao,

Quận 1, TP. HCM
38207659

108

công ty tnhh dịch vụ đặt vé trực tuyến Trust 

Air

L14 - 08B, tang 14, Vincom Center, 72 Le 

Thanh Ton, P.Ben Nghe, Q1

109 CN TPHCM Cty TNHH Thương

Mại F.C Vietnam

36 Bùi Thị Xuân, P. Bến Thành, Q.1

110 Công Ty TNHH PNR 77 Mai Thị Lựu, P. ĐaKao, Q.1 0839110220

111 Công Ty TNHH TM DV DL Đoàn Lê TK17/5 Nguyễn Cảnh Chân, Cầu Kho, Q.1 0862958858

112 CÔNG TY CỔ PHẦN HATIKA LẦU 1,60 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU,

QUẬN 1



113 CÔNG TY TNHH DL AMITOUR 55/13 LÊ THỊ HỒNG GẤM, P. NGUYỄN

THÁI BÌNH, QUẬN 1, TP. HCM

08.38215603

114 CTY CP DL INTERTOUR VIET NAM 27 NGUYỄN THÁI BÌNH, Q1, TP.HCM 39152666

115 Công ty TNHH Lữ Hành Vũng Tàu - Chi 

nhánh TP.HCM

275F Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ 

Lão, quận 1, Tp,HCM

08.38364010

116

CÔNG TY CP DU LỊCH QUỐC TẾ VIỆT 

NAM

182 Nguyễn Cư Trinh, Phường Nguyễn Cư 

Trinh, Quận 1, Thành

Phố Hồ Chí Minh

117 CÔNG TY TNHH DV TM VÀ DU LỊCH 

168

168B Bùi Thị Xuân, P.Phạm ngũ Lão, 

Quận 1

118 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ DU LỊCH NAM DƯƠNG

43 Bùi Viện, Quận 1

38369631

119 CÔNG TY CP SXKD DV & XNK QUẬN 

1 (FIMEXCO)

71C Đồng Khởi, P Bến Nghé, Q 1, 

TP.HCM

08.39272790

120 CÔNG TY TNHH TM DV DL QT 

HOÀNG CHƯƠNG

8 Nguyễn Huệ, Q1, TP.HCM

121 Công ty Cổ phần Thương Mại Dịch

Vụ Mỹ Úc Âu

52 - 54 Nguyễn Thị Minh Khai, P.

Đa Kao, Q.1, Tphcm

08.62987879

122 Chi nhanh Cong ty TNHH Bien Dong Phong 200-201, so 2A - 4A Ton Duc 

Thang, P. Ben Nghe, Q.1, TP.HCM 873055888

123 Cty TNHH Du Lich Thanh Nien 178 178/1 Pasteur, Quan 1, tp Ho Chi Minh

124 Chi nhánh Công ty Cp Du lịch và Lữ

hành Deks Air Việt Nam

48 Võ Thị Sáu, P. Đa Kao, Q.1,

Tphcm

08.38207328

125 Công ty TNHH Chu Du 7 Lý Tự Trọng, P. Bến nghé , Q1 08.38245868

126 Công ty CP Du Lịch Thiên Lam 12 Phó đức chính, P.Nguyễn Thái Bình, Q1
862992255

127 CÔNG TY TNHH TM DV DL

HƯNG BÌNH

17 HÀN THUYÊN, P. BẾN NGHÉ,

Q.1, TP. HCM

08.38244625

128 CÔNG TY TNHH TM DV VINH SƠN 541/4 TRẦN HƯNG ĐẠO, QUẬN

1, TP. HCM

08.38389614

129 CÔNG TY TNHH TM DV & DL

VIỆT BAY

283/22 Phạm Ngũ Lão, P.Phạm Ngũ

Lão, Q.1, TP.HCM

8.62667766

130 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ

THƯƠNG MẠI & DU LỊCH VIỆT JET

104 Nguyễn Phi Khanh , P. Tân Định, 

Q1,TP.HCM 8.38207885

131 Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Du

lịch Sài Gòn

Tòa nhà Nam Việt, số 9 Phan Kế

Bính, P. Đa Kao , Q.1 , TP.HCM

132
CN CTY TNHH DU LICH H.I.S

SÔNG HÀN VIỆT NAM TẠI TP.HỒ CHÍ 

MINH

Tầng M,Tòa nhà trung tâm Tài

Chính Bảo Việt,233 Đồng Khởi,P.Bến 

Nghé, Q.1, TP.HCM
133 Công ty TNHH JTB-TNT 9A Nam Quốc Cang, Quận 1, TPHCM 08 3925 6331

134 CÔNG TY TNHH VIETNAM

TRAVEL GROUP

SỐ 9 THI SÁCH, P. BẾN  NGHÉ,

QUẬN 1, TP. HCM
08.38236996



135 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ LỮ HÀNH THẾ GIƠI

DU LỊCH ( One Travel )

96 Trần Hưng Đạo ,Quận 1

08 39201 201

136 Công ty TNHH TM ACE Sài Gòn 82 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái 

Bình, Q.1, TPHCM 8.38217045

137

Công ty CP du lịch và Xây dựng Nam 

Thanh - Chi Nhánh Hồ Chí Minh

Phòng 9.6 - Tòa nhà Bến Thành Land 

Building, Số 172 -174 Ký Con

, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận

1, Tp. Hồ Chí Minh

138 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ TOÀN CẦU TAS

Tầng trệt tòa nhà Rosana, 60 Nguyễn Đình 

Chiểu, P.ĐaKao, Quận

1, Tp.HCM
08 2220 2226

139 Chi nhánh Cty TNHH thương mại và dịch 

vụ Anh Tuấn tại Tp.HCM

48 Cao Bá Nhạ, Phường Nguyễn Cư Trinh, 

Quận 1 38360360

140 CÔNG TY TNHH DL PHÁT

TRIỂN TOÀN CẦU

87 Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Q. 1,

Tp.Hcm

35097487

141 CÔNG TY TNHH TM DV NAM VIỆT 95 NGUYỄN THÁI BÌNH, Q. 1, TP. HCM 08.38272054

142 CÔNG TY CP TM DV GN LIÊN KẾT 

TIÊU ĐIỂM

LẦU 8, SỐ 85 NGUYỄN HỮU

CẦU, P. TÂN ĐỊNH, Q. 1, TP. HCM

08.38208211

143 CÔNG TY TNHH TM & DV DL

BIỂN VIỆT

252 ĐỀ THÁM , P.PHẠM NGŨ

LÃO , Q1, TPHCM

08.39203399

144 Chi nhánh 2 - Công Ty CP Quốc Tế 39 Nguyễn Giản Thanh, Q.10. HCM 39778461

145 Công ty TNHH TRAVELPASS 336 Cao Thắng, Phường 12, Quận

10, TP.HCM 8.38688868

146 Công ty TNHH Hướng dẫn du lịch Việt 

Nam

797 Lê Hồng Phong, P12,Q10
38620015

147 Công ty TNHH tư vấn DL Thanh

Bình & Thế Giới Xanh

378 Nguyễn Duy Dương, P.9, Q.10,

TP.HCM

0839137487

148 CÔNG TY TNHH MTV MINH

CHÂU VN

436B/71A/1 ĐƯỜNG 3/2, Q. 10,

TP. HCM

8.38627749

149 CÔNG TY TNHH ĐÀM CHÂU 692 Đường 3/2, P.14, Q.10, TP.HCM 08.38688086

150 CÔNG TY TNHH CARO VIỆT NAM 391/30 SƯ VẠN HẠNH, PHƯỜNG

12, QUẬN 10, TP. HCM 08.66802225

151 CÔNG TY TNHH BÌNH MINH BAY 86 HỒ BÁ KIỆN, P.15, Quận 10

152 CONG TY TNHH INOLINE 132 HO BA KIEN, P.15, Q.10, TP.HO 

CHI MINH

153 Công Ty TNHH Vận Tải DV-DL Sài Gòn 

Xanh

66 Nguyễn Giản Thanh, P.15, Q.10, 

Tp.HCM

0839771994

154 Công Ty TNHH TM DV Trang Việt Gia 207/2 đường 3/2, P.11, Q.10, TP HCM
838352426

155 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN 

THIÊN THIÊN PHÚC

362 BÀ HẠT, P.9, QUẬN 10, TP.HCM

156 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH 

THÀNH CÔNG

285/24 CMT8, P.12, Q.10



157 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ HÒA NAM

306 NGUYỄN TRI

PHƯƠNG,PHƯỜNG 04.QUẬN 

10,TP.HCM
862933724

158 Công Ty TNHH DV TM DL Việt Duy 220/20 Nguyễn Tiểu La, P.08, Q.10, 

TP.HCM

0839573078

159 CÔNG TY TNHH MTV HỒNG

LIÊN ANH

283/101 CMT8, P. 12, Q. 10,

TP.HCM

160

CÔNG TY TNHH TM DV & DL TRUNG 

THIÊN

570 LÊ HỒNG PHONG, PHƯỜNG

10, QUẬN 10, TP. HCM

08.38391656

161 SAIGON STAR TOURISM AND MEDIA 

COMPANY LIMITED

62 THÀNH THÁI, PHƯỜNG 12, QUẬN 

10, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 8.38682345

162 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM 

BOOKING

190 TRẦN QUÝ, PHƯỜNG 6,

QUẬN 11, TP.HCM

08.39562142

163 Cty TNHH thương mại dịch vụ du

lịch - Đại lý bán vé máy bay Thăng Long

1517 Đường 3/2, Quận 11, TP.HCM
39603780

164 CTY TNHH TM DV DL KIM NAM ANH 144D Tạ Uyên, Phường 6, Quận 11

165

CÔNG TY TNHH GOLDEN DRAGON 

TOURIST

1396 BA THÁNG HAI, PHƯỜNG

02, QUẬN 11, TP. HCM 08.62650782

166 CTY TNHH TM DV & DL KIM NĂNG 46 BÌNH THỚI, PHƯỜNG 14,

QUẬN 11, TP.HCM

167 Công ty TNHH TM DV DL Trường Thịnh 57 Âu Cơ, P.14, Q.11, TPHCM

168 CÔNG TY TNHH TM DỊCH VỤ VÉ 

MÁY BAY HƯNG THỊNH

445 Minh Phụng , P.10, Q.11

169 CÔNG TY TNHH HOTDEAL Tầng 2, Lữ Gia Plaza, 70 Lữ Gia,

Phường 15, Q.11,TP.HCM

873,055,707

170 Công Ty TNHH TM DV Thế Giới Thanh 

Bình

255/12B Liên Khu 4-5,KP5,Bình Hưng 

Hòa B,Bình Tân,TP.HCM

0862557825

171 CÔNG TY TNHH TV ĐT GIANG

PHÚ

621 Tô Ký, P.Trung Mỹ Tây, Quận

12

08.62643169

172 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HUY 

THỊNH

47H/2 NGUYỄN ẢNH THỦ, KHU

PHỐ 3, PHƯỜNG HIỆP THÀNH, QUẬN 

12

862559758

173 CTY TNHH NGHI SƠN TRAVEL 281 TRƯỜNG CHINH,P.TÂN THỚI 

NHẤT, Q.12, TP.HCM

174 Công ty TNHH Vé Máy Bay Thanh Hưng 91 Tô Ký, Phường Đông Hưng

Thuận, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh

175 Công ty Cổ phần ATADI 59 Trường Chinh, P. Tân Thới Nhất, Q.12, 

TP HCM

176 Công ty TNHH TM DV DL Trần Đăng 24 Tân Chánh Hiệp , Quận 12
8.37153132

177 CTY TNNHH XÚC TIẾN TM VIỆT LÀO 257A LƯƠNG ĐÌNH CỦA , TÂN PHÚ , 

Q2 , TPHCM

08.22426696

178 Công ty CP Thương Mại Điện Tử Toàn Cầu 14 Trần Não, Khu phố 2, Phường Bình An, 

Quận 2, TP.HCM

179 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ HÀNH 

TRÌNH

48 Đường số 1 , KP 2, P. Bình An, Quận 2, 

Tp.hcm



180 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NAM 

THÀNH

280 E1 LƯƠNG ĐỊNH CỦA, P. AN PHÚ, 

QUẬN 2, TP. HCM 08.54027782

181 Công ty TNHH Color Vietnam 215A3 Nguyễn Văn Hưởng, P.Thảo Điền, 

Q.2, TPHCM 822111122

182 Công ty TNHH DV TM VT Ngọc Trường 

Sơn

90 Nguyễn Thị Định , Thạnh Mỹ Lợi, Q.2

183 CTY TNHH TM DV DL ÁNH SAO 

THIÊN

63 Trần Quốc Thảo, P7, Quận 3
39306999

184 Công Ty CP Du Lịch Việt Nam TP HCM 234 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3 0839326776

185 Công ty Cổ phần Việt Nam Tourlines 80/6 Bà Huyện Thanh Quan, P.9, Q.3, 

TpHCM

39317888 -

36002468

186 CN CÔNG TY TNHH MTV DL THANH 

NIÊN VIỆT NAM

31 CAO THẮNG, P.2, Q.3, TP.HCM 08.38343500

187 CÔNG TY CP DL THANH NIÊN 292 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P. 7, Q. 3, TP. HCM 8.39321163

188 CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI VÉ RẺ p007 CCư Hoàng Hoa Thám 3,

Hoàng Kế Viêm, p12, Tân Bình

08.38891880

189 Cty TNHH MTV DV VC THẾ GIỚI

(Viettravel cũ)

90A NGUYỄN THỊ MINH KHAI, P.6, 

Q.3.TP.HCM 838,208,441

190 Công ty CP DV Việt Liên Kết 72 Nguyễn Thông, Q.3 , HCM
35591111

191 CÔNG TY TNHH DL TRẦN VIỆT 170-172 NAM KỲ KHỞI NGHĨA, Q.3, 

TP.HCM

08.39330777

192 Công Ty TNHH TM DL & DV

Trường Sinh Cát

58D Trần Quốc Thảo, P.7, Q.3 0839321472

193 Công Ty TNHH MTV TM DV Hoa Lư 350/2 Lê Văn Sỹ, P.14, Q.3 0835009597

194 Công Ty TNHH DL TM Tân Đông Dương 45 Trương Định, P.6, Q.3 0839306165

195 CÔNG TY CP TM DL HOA SEN VÀNG 18/161C1 TRẦN QUANG DIỆU, P.

14, Q. 3, TP. HCM

8.39351498

196 CÔNG TY TNHH TM LỮ HÀNH HÀ NỘI 160 NAM KỲ KHỞI NGHĨA, Q. 3, TP. 

HCM

8.39306868

197 CÔNG TY TNHH TM HỒNG ĐÔ 58 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 5, Quận 

3, Thành phố Hồ Chí Minh

+84 (8) 3834.2801

198

Công ty TNHH TM - DV Du lịch Ngọc 

Phương Nam

146/23 Võ Thị Sáu, P.8, Q.3, Tp.HCM 08.38203489

199 Chi Nhánh Gotadi - Công Ty TNHH

Du Lịch & Dịch Vụ Hàng Không Hoàng 

Gia

194 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 

6,Quận 3, HCM

200 Công Ty TNHH MTV TM DV-DL

Bảo Thuận

15 Lý Chính Thắng, Phường 8, Quận 3 - 

TPHCM

201 Cong ty TNHH Du Lich VIET AN 145B Nam Ky Khoi Nghia, P6, Q3, HCM

839302626

202 CN CÔNG TY TNHH DV DL OSC 

FIRST HOLIDAYS (BRVT)

161 VÕ VĂN TẦN, P.6, Q.3, TP.HCM 08.39308222

203 CÔNG TY TNHH ĐT - TV - DL MỸ - ÚC 

- Á TOURIST

207 VÕ VĂN TẦN, QUẬN 03, TP. HCM 08.38342884



204 Công ty CP Đầu tư - Tư Vấn -

Thương Mại - Du lịch MỸ ÚC Á

207 Võ Văn Tân , P.5, Q.3

205 CTY TNHH TM DV LỮ HÀNH SỨC 

SỐNG SÀI GÒN(BCM)

63A VÕ VĂN TẦN , P.6, Q.3, TP.HCM
839,305,482

206 Công Ty CP DV DL TM Thiên Hải 56 Phạm Ngọc Thạch, P.6, Q.3, TP HCM 0838205888

207 Công ty TNHH TM DV DL An Tường 441 Điện Biên Phủ, P.6, Q.3, HCM
38481191

208 Công Ty TNHH TM DV DL Hoa Sen Hồng 180 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3,  Tp.Hcm
0839321488

209 CÔNG TY CP DL HÒA BÌNH VIỆT NAM 60 VÕ VĂN TẦN, P. 6, Q. 3, TP. HCM 08.39303909

210 CÔNG TY CP DV DL & TM T.S.T 10  TÚ XƯƠNG, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, 

TP. HCM

08.38328328

211 Công ty TNHH MTV TM DL Sài Gòn Tầng Trệt, Tòa nhà PSG, 11Bis Nguyễn 

Gia Thiều , P.6, Q.3 08. 3914 1965

212 Công ty TNHH TM DV DL Tường Linh 18 Phạm Ngọc Thạch , P.6, Q.3

213

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HAVU Tầng 1, 298 Nguyễn Thiện Thuật, P.3, Q.3

214

Công ty VietSun Travel 240 Lý Chính Thắng, P. 9, Q. 3,Tp. Hồ Chí 

Minh (TPHCM)

215 CN CTY CP sàigòn Hỏa Xa - Du Lịch 

Dường Sắt Sàigòn

10D Kỳ Đồng phường 9 quận 3 39313132-

39313121

216 Công ty TNHH MTV Quảng cáo

Dịch vụ Truyền hình Du lịch Ảnh Việt

210 Điện Biên Phủ, P.7, Q.3, TP.HCM
8.35268266

217
CÔNG TY TNHH TM-DV-DL ONE2GO 16/41/73 NGUYỄN THIỆN

THUẬT, PHƯỜNG 2, QUẬN 3, TP.HCM

218 Công ty TNHH TM và DV Sài Thành Vina 17/17 Lý Chính Thắng, P8, Q3, TP HCM

219 CÔNG TY TNHH DL TM LÊ PHONG 72/6 Trần Quốc Toản, P.8, Q.3,TP.HCM +84 (8) 5448

6868 - 5405 2690

220 CÔNG TY TNHH THIÊN HẠNH NHÂN 392 Lê Văn Sỹ,  Phường 14, Quận 3, 

Tp.HCM

221 CÔNG TY CP DL BAY Tầng 10, REE Tower , số 09 Đoàn Văn Bơ, 

Quận 4, TP.HCM

8.3914018

222 CONG TY CO PHAN DU LICH 

VIETOURIST

21 HOANG DIEU , PHUONG 12,

QUAN 4, HCM

223 CÔNG TY TNHH TM DV THIÊN HẢI 

DƯƠNG

101 TÂN VĨNH, PHƯỜNG 06, QUẬN 04, 

TP. HCM

08.39435799

224
CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 

HÀ THÀNH

26 Nguyễn Tất Thành, P.12, Q.4, tp HCM

225 Công Ty TNHH DV DL Liên Anh Vân 303 Trần Phú, P.8, Q.5, TP HCM 839244522

226 Công ty TNHH TM DV DL Thuận Phong 534 Trần Hưng Đạo, P.2, Q.5



227
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ DU LỊCH NIỀM TIN

1306/4 Lầu, Võ Văn Kiệt, Phường

13, Quận 5, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam
228 CÔNG TY CP TM DV DL VIỆT Á ÂU 299 Trần Bình Trọng, P.4, Q.5

229 Công ty Cổ Phần Du lịch Lữ Hành Bầu Trời 656 Võ Văn Kiệt , P.1, Q.5

230 Công Ty TNHH Thăng Tiến Lợi 110F Ngô Nhân Tịnh Phường 13 Quận 5

231 Cty TNHH dịch vụ du lịch và thương mại 

Đông Sâm

13 Trần Xuân Hòa, Phường 7, Quận 5
39509428

232 Cty TNHH MTV TM - DV - DL

Tân Thiên Kỷ

764 Trần Hưng Đạo, P.7, Q.5, TP. HCM

233 Công Ty CP Dịch Vụ Du Lịch Chợ Lớn 787 Trần Hưng Đạo, Q.5/83 Châu Văn 

Liên, Q.5

0839245091

234 CÔNG TY TNHH TM DV TẠ GIA 

PHƯỚC

864A TRẦN HƯNG ĐẠO, PHƯỜNG 07, 

QUẬN 05, TP. HCM

08.39225228

235 CÔNG TY TNHH THÀNH BƯỞI 266-268 LÊ HỒNG PHONG, PHƯỜNG 

04, QUẬN 05, TP. HCM 08.38397397

236 CTY TNHH DV DU LICH PHI DAT 170 Trieu Quang Phuc, P11, Q5

237 CÔNG TY TNHH TM TV DV DL SAO 

VÀNG

565 HỒNG BÀNG, PHƯỜNG 14, QUẬN 

05, TP. HCM

08.35072925

238 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH AYA 89BIS NGUYỄN THI , PHƯỜNG

13 , QUẬN 5 39508042

239 CTY TNHH MTV DU LỊCH CẦU VỒNG 159 Trần Tuấn Khải, P.5, Q.5, TP.HCM

240
CÔNG TY TNHH DU LỊCH MÊ

KÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

357A Trần Hưng Đạo B, Phường 10,

Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh,Việt Nam

241 Công ty TNHH Dã Ngoại Lửa Việt 677 Trần Hưng Đạo , P1 - Q5 - Tp.HCM 39232148

242 Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Liên 

Bang

881 Trần Hưng Đạo, P.1, Q.5, Tp.Hcm 0838382288

243 CÔNG TY TNHH TM VÀ DV NHỊ GIA 170A Triệu Quang Phục, P11, Quận 5, 

TPHCM

244 CÔNG TY CP ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM 648 NGUYỄN TRÃI, PHƯỜNG 11,

QUẬN 05, TP.HCM

08.38277178

245 CÔNG TY DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

ÁI ANH ANH

606A TRẦN HƯNG ĐẠO. P2. Q5. 

TPHCM

39234234

246 CTY TNHH DU LỊCH HÀ VIỆT HỒNG Số 9 Đường 26 Khu Bình Phú Phường 10 

Quận 6 TP. HCM

247 CONG TY TNHH TM DV DL THANH 

DAT PHAT

731 HONG BANG P6 Q6 TP.HCM
862932310

248 CTY TNHH SAIGON BOOKING 62 Đường 76 - Phường 10 - Quận 6 - 

TPHCM

249 Công ty TNHH MTV TM XNK DV

DL VMB Hoàng Long

23 Minh Phụng, P.5, Q.6, Tp.HCM

250 CÔNG TY TNHH DV ĐT & DL FLY TO 

SKY

233/5A5 TRẦN XUÂN SOẠN, P. TÂN 

HƯNG, QUẬN 7, TP. HCM

08.22136509



251 Công ty TNHH Phương Hải Anh 23/29 Đường số 1 - KP2 - P. Bình Thuận, 

Q.7, TP.HCM 8.38733048

252 CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI

TRANG và DU LỊCH HẢI ÂU

159 Trần Trọng Cung KDC Nam

Long - Phường Tân Thuận Đông - Quận 7 - 

Tp HCM

253 Công Ty CP Quốc Tế GLOBE AIR Travel KC 32/5/3 TRẦN XUÂN SOẠN, P.TÂN 

THUẬN TÂY, Q.7, HCM

0838259888

254 Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Lữ Hành 

và Thương Mại Minh Quân

881 Huỳnh Tấn Phát,Phường Phú Thuận, 

Quận 7, HCM

255 CTY CP ĐẦU TƯ HOÀNG KIM PHỤNG 161 NGUYEN THI THAP , QUAN

7 08.37713353

256
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU 

LỊCH BẾN THÀNH

70 LÝ TỰ TRỌNG, Q.1, TP. HCM/

89A Hàm Nghi, Q. 1, TP. HCM

08.35202020

257 CTY TNHH DV DL LIÊN LỤC ĐỊA 108 đường 715 Tạ Quang Bửu p4 Q8 HCM
38346346

258 CÔNG TY TNHH DL KHANG VINH 93 LIÊN TỈNH 5, P.5, Q. 8, TP.HCM 08.39621339

259 CÔNG TY TNHH GNVC - TVDH THẾ 

KỶ

400/5A TÙNG THIỆN VƯƠNG, P.

13, Q. 8, TP.HCM

08.22250704

260 CÔNG TY TNHH XD TM DV DL

NGUYÊN PHONG

344/1A LƯU HỮU PHƯỚC, P.15,

QUẬN 8, TP. HCM

08.66781780

261 Công Ty TNHH TM DV DL Song

Thịnh

55 đường 783. Tạ Quang Bửu, P.4,

Q.8, TP HCM

0838523556

262 CONG TY TNHH PHU NGOC GIA 9/19 DUONG 185, PHUONG

PHUOC LONG B, QUAN 9, TPHCM 84,866,785,121

263

CÔNG TY TNHH VT & PT

THƯƠNG HIỆU ÁNH DƯƠNG VIỆT

39/11C ĐƯỜNG 10, KP. 02, P.

TĂNG NHƠN PHÚ B, QUẬN 09, TP. 

HCM

264 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN 

QUỐC TẾ GIA PHÚ

Số 15 Đường 1, KP1, phường Phước Bình, 

Quận 9, Tp.HCM

265 Công ty Cổ phần Thương mại Dịch

vụ Xuất Nhập Khẩu Minh Chính

19 ĐƯỜNG 6 - KP1 - P. HIỆP PHÚ

- QUẬN 9 - TP HCM

266

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH LAM 

HỒNG

23 Đường số 1, KP Ông Nhiêu, Phường 

Long Trường, Q.9, TP.HCM

267 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ- DU 

LỊCH HOÀNG NHẤT LONG

226/2 LÊ VĂN SĨ, P.1, Q.TÂN BÌNH, 

TP.HCM

(08)39484790

08.39484792

268 Công Ty TNHH DV DL Việt Sao 447 Hoàng Văn Thụ, Quận Tân Bình 0835058627

269 Công Ty CP TM DV DL Việt An 22 Trường Sơn, P.2, Q. Tân Bình 45659931

270 CÔNG TY TNHH TM DV VT NHẤT 

PHƯỢNG HOÀNG

62 NGUYỄN THÁI BÌNH, P. 12, Q. TÂN 

BÌNH, TP. HCM

08.38115638

271 CÔNG TY TNHH ĐT PT TM CON 

ĐƯỜNG VIỆT

LẦU 4, TÒA NHÀ HẢI ÂU, 39B

TRƯỜNG SƠN, P.4, Q,TÂN BÌNH, 

TP.HCM

08.62969314

272 CÔNG TY TNHH DL VT AN KHANG 136 TRUONG CONG DINH, P14, Q.TÂN 

BÌNH

08.39493278

273 Công ty TNHH DV DL Vận Tải Ngày Mới 129 Bàu Cát 4, P.14, Q. Tân Bình
08.668 566 01



274 Công ty TNHH TM&DV Du Lịch Bảo Gia 

Trần

379 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 2, Quận 

Tân Bình, TP HCM 839919889

275 CTY TNHH TM DV DL TƯ VẤN THÁI 

BÌNH

118/2 Phan Huy Ich, Phường 15, Quận Tân 

Bình 38103156

276 Công Ty TNHH Thanh Lịch 598 598 Cộng Hòa, P.13, Q. Tân Bình

277

Công Ty TNHH DV Hà Hải Nam 7 Trường Sơn, P.4, Tân Bình 0839487128

278 Công ty TNHH TM - DV Việt Cách 399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân 

Bình, TP.HCM

279 CÔNG TY TNHH TOURNESOL 91 NGUYỄN THỊ NHỎ, P. 9, Q. TÂN 

BÌNH, TP.HCM 8.38688757

280

CÔNG TY TNHH MTV TM DV GIANG 

HOA PHÁT

371A NGUYỄN TRỌNG TUYỂN,

P. 2, Q. TÂN BÌNH, TP. HCM

281 CÔNG TY TNHH TM DV DL HẠNH 

DUNG

83 TRƯỜNG SƠN, P.2, Q. TÂN BÌNH, 

TP.HCM

08.38487071

282 CÔNG TY TNHH SKY AND TIME LTD 32 ĐẶNG LỘ, PHƯỜNG 07, QUẬN TÂN 

BÌNH, TP. HCM

08.39740069

283 CTY TNHH TM DV DUY KHANG VIỆT 159 BÀU CÁT, P.14, Q.TÂN BÌNH, 

TP.HCM 839492822

284 Công ty TNHH Thương mại MAI TRÍ 

VƯƠNG

34 Út Tịch, Quận Tân Bình, HCMC
08. 38117073

285 CT TNHH TM DV DL THIEN NAM 

PHUC

66 Thích Minh Nguyệt, P.2, Q. Tân Bình, 

TP.HCM

286 Công ty CP Én Việt/ Lạc Việt 61 Bạch Đằng, P.2 Q.Tân Bình, HCM 8.38119119

287 CÔNG TY TNHH TM DV ÂN CẦN 06 THĂNG LONG, P.4 , Q. TÂN

BÌNH, TP.HCM

8.62938835

288 Cty TNHH Lạc Hồng Viễn Du 89 Cộng Hòa, P.4, Q. Tân Bình 08 3948 3270

289 CÔNG TY TNHH TM & DV NGÂN VŨ 286A Nguyễn Trọng Tuyển, P.1 , Tân 

Bình, Tp.HCM

08.38205099

290

Công ty TNHH MTV Lê Thị Riêng 41/10 Trường Chinh, F11, Tân Bình

291 CÔNG TY TNHH TM DV GNVT

HOÀNG KHÔI

59 TRƯỜNG SƠN, PHƯỜNG 02,

Q. TÂN BÌNH, TP. HCM

08.35470898

292 CTY VÂN ANH A75.6B/26 BẠCH ĐẰNG, F2,Q.TÂN 

BÌNH

38489053

293 CÔNG TY TNHH SAI GON COM SỐ 18 ĐƯỜNG C18, P.12, Q.TÂN BÌNH, 

HCM

294 Công ty TNHH Saigon Happy 67 Nguyễn Sĩ Sách, P.15, Q. Tân Bình, 

TP.HCM

295 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ 

Danh Thuận Tourist

66A Trần Thái Tông, phường 15, Quận 

Tân Bình 862574666

296 CONG TY TNHH DICH VU DU LICH 

TOPTEN

SO 2,DUONG GIAI PHONG,P4,QUAN 

TAN BINH 862905599



297 Cty TNHH thương mại dịch vụ du

lịch xây dựng Gia Huy

60 Út Tịch P.2 Q.Tân Bình HCM
39321538

298 SOVILACO 01 Phổ Quang, TÂN BÌNH,

TP.HCM
3997325

299 Công Ty TNHH DV TM Điểm Đến

Toàn Cầu

137 Nguyễn Minh Hoàng, P.12, Q.

Tân Bình

0839483493

300 Công Ty TNHH TM DV Đa Phương 46 Tân Canh, P.1, Q. Tân Bình 0839919292

301 CTY TNHH TM PT DL THÀNH

HOÀNG(THÀNH ĐÔ CŨ)

406/13 CỘng Hòa, P13,Q.Tân Bình,

TP.HCM

08.38425354

302 CÔNG TY TNHH DV DL ĐĂNG

NGUYỄN

79 NGUYỄN PHÚC CHU, P.15, Q.

TÂN BÌNH, TP. HCM

303 CÔNG TY TNHH TM & DV AN

MINH VINH

114 NGUYỄN THANH TUYỀN,

P.2, Q. TÂN BÌNH, TP. HCM

08.62759795

304 CTY TNHH MTV XE KHÁCH SÀI

GÒN (SAIGONBUS)

SỐ 01, PHẠM HỒNG THÁI, P.2,

TÂN BÌNH, TP.HCM
838,593,959

305 CÔNG TY TNHH VT & DV LH

TUỔI  TRẺ

71 Đường Ba Vân,P13- Quận TÂN

BÌNH, TP. HCM

08.38490999

306

CÔNG TY TNHH ĐT TM DL NAM 

NGUYÊN HÙNG

34/15 TRẦN THÁI TÔNG, PHƯỜNG 15, 

Q. TÂN BÌNH, TP.

HCM

08.62991177

307 Công ty TNHH đại lý bán vé máy

bay Hồng Minh

160 Nguyễn Hồng Đào, F14, Quận

Tân Bình
38491892

308

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XD - DV 

TM NGÔI SAO QUỐC TẾ

459 CỘNG HÒA, P. 15, Q. TÂN BÌNH, 

TP. HCM

08.38108901

309 CÔNG TY CP SACOLAND 63 NGUYỄN THÁI BÌNH, P4,

QUẬN TÂN BÌNH, HCM

08 73031368 - 08

73001479

310 CÔNG TY CP DL THUẦN VIỆT 94A Hong Ha St., Ward 2, Tan Binh

Dist., HCMC

08.38489369

311 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XD

TM SÀI GÒN XINH

5 Lê Minh Xuân , P7 , Quận Tân

Bình. TP.HCM

312 Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải

Hàng Không Sài Gòn

Số 21/5 Trường Sơn, P4, Tân Bình,

TP.HCM

866576622

313 Cty CP Nạo Vét Quốc tế 23 Đường D52, Phường 12, Quận

Tân Bình, Tp.HCM
39485946

314 Công ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch

BLKN

21 Đặng Minh Trứ, Phường 10,Tân

Bình,HCm

315

CTY TNHH GIA ĐÌNH TA 13/151 TRẦN VĂN HOÀNG,

PHƯỜNG 9,Quận Tân Bình., Tp.HCM

316 Cong ty TNHH DuHaLi 18/2 Nguyen Hien Le, P13, Q.Tan

Binh

317 Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Di Động

Trực Tuyến

40 Hoàng Việt , P.4, Tân Bình

318

CHI NHÁNH TẠI TPHCM - CTY CỔ 

PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC BẢO

406/36-38 CỘNG HÒA, PHƯỜNG

13, QUẬN TÂN BÌNH, Tp.HCM

319 Công Ty TNHH Hoa Vinh 240 Phạm Văn Hai, P.5, Q. Tân

Bình, TP.HCM

0862922536

320 Công Ty CP DL Hoàng Gia 800 Lạc Long Quân, P.9, Q. Tân

Bình, Tp.Hcm

0838123999

321 CÔNG TY TNHH VIETSKYLINE K11 HOÀNG HOA THÁM, P. 13,

Q. TÂN BÌNH, TP.HCM

8.22464697



322 CÔNG TY TNHH TM DV DL ÂU

VIỆT

195 NGUYỄN THÁI BÌNH, P.4, Q.

TÂN BÌNH, TP.HCM

08.38478912

323 CÔNG TY TNHH TM DV DL VT

MINH HUY

B96 BẠCH ĐẰNG, P.2, Q. TÂN

BÌNH, TP.HCM

08.38485588

324 CÔNG TY TNHH DV QC KHÔNG

GIAN MỚI

155 BÀU CÁT, PHƯỜNG 14, Q.

TÂN BÌNH, TP. HCM

08.62924077

325 HỘ KINH DOANH ĐOÀN HOÀI

TRUNG

10 BÙI THỊ XUÂN , P2,Q.TÂN

BÌNH, TP.HCM

326 CONG TY TNHH MTV THAI

NAM ANH

162L/7 TRUONG CHINH, P12,

QUAN TAN BINH

327 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DV

DU LỊCH TƯ DUY

411,VườnLài,Phường:PhúThọHòa,Q

uận:TânPhú

328 Công Ty TNHH Lữ Hành Mặt Trời

Việt

252/1 Tân Kỳ tân Quý , P. Sơn Kỳ ,

Quận Tân Phú, Tp.HCM
08.38125858

329 Công Ty TNHH MTV TM DV

Hoàng Minh Hùng

4 Nguyễn Cửu Đàm, P. Tân Sơn

Nhì, Q. Tân Phú, TP. HCM

0838100660

330

CÔNG TY TNHH MTV DV TM ĐỘC 

LẬP

216 ĐỘC LẬP, P. TÂN THÀNH, Q. TÂN 

PHÚ, TP. HCM

08.38121741

331 Cty TNHH DV - DL Cánh Chim

Việt

43D Hòa Bình, P. Tân Thới Hòa, Q.

Tân Phú, TP. HCM

332 CÔNG TY TNHH DV & DL

THÀNH THÀNH

Số 139 Đường Lê Sao,P.Phú

Thạnh,Q.Tân Phú,Tp.HCM

08.38161948

333 CÔNG TY TNHH TM DV & DL

AN THUẬN VIỆT

07 Đường số 1, P.Tân Thành, Q.Tân

Phú, TP.HCM

08.66535649

334 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ DU 

LỊCH ZION

115 Khuông Việt, Phường Phú

Trung, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí 

Minh
862678747

335 Công Ty TNHH TM DV Giang

Đông

1083 Lũy Bán Bích, P. Tân Thành,

Q. Tân Phú

08-38.10.7888

08-38.10.3999

336

CÔNG TY TNHH ĐỒNG SÂM 123 TÂN SƠN NHÌ, P. TÂN SƠN NHÌ, Q. 

TÂN PHÚ. TP. HCM

08.38134092

337 CÔNG TY TNHH TM & DV

QUẢNG CÁO PHƯỢNG TÙNG

239/17/5 Tân Quý, P. Tân Quý, Tân

Phú,  Tp.Hcm

08.38474488

338 CÔNG TY TNHH MTV KS DL ĂN

UỐNG TƯỜNG ANH

08 HỮU NGHỊ, KP.3, P. BÌNH

THỌ, Q. THỦ ĐỨC, TP. HCM

08.38972244

339

CÔNG TY TNHH MTV TM DL ANH 

ANH

A77 KHA VẠN CÂN, KDC ARECO, P. 

LINH TÂY, Q. THỦ

ĐỨC, TP. HCM

08.62840226

340 CTY TNHHTM _DV ANH ĐỨC 25/2 Đường 5, KP 5. P Trường Thọ,

Quận Thủ Đức

341 Công ty TNHH Du lịch Bầu Trời

Việt

256 Võ Văn Ngân, P.Bình Thọ,

Q.TĐ
837225811

342 CÔNG TY TNHH HOTDEAL Tầng 2, Lữ Gia Plaza, 70 Lữ Gia,

Phường 15, Q.11,TP.HCM

873,055,707

343 Công ty TNHH TM-DV-DL Phước

Minh

98 Dương Văn Dương,P.Tân

Quý,Q.Tân Phú,TP.HCM

344

CÔNG TY TNHH TM DV DL ANH THƯ 

SÀI GÒN

72/9/8 ĐƯỜNG SỐ 30, PHƯỜNG

6, QUẬN GÒ VẤP, TP HCM

345 CONG TY TNHH PHU THAI

THANH NAM

3/18 NGUYEN THAI SON

346 CONG TY CP VAN TAI HANG

KHONG MIEN NAM

1A Hong Ha,P.2, Quan Tan Binh



347

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 

THƯƠNG MẠI THIÊN ĐỈNH

552 Lê Trọng Tấn - Phường Tây Thạnh - 

Quận Tân Phú - TPHCM

348 PHÒNG VÉ PHẠM VĂN BẠCH 97 PHẠM VĂN BẠCH, P15,

QUẬN TÂN BÌNH

349 Công ty TNHH MTV Dịch vụ Quốc

tế Hoàng Gia Việt

36/91/7 Quốc Lộ 1A - Phường An

Phú Đông – Quận 12 – TP.HCM

350 công ty tnhh thương mại dịch vụ du

lịch yến huy

27/6 Đường HT12, Khu phố 3

phường hiệp thành quận 12 tphcm

351 CÔNG TY TNHH TMDVDL

HUỲNH KHÁNH

1051 LŨY BÁN BÍCH, PHƯỜNG

TÂN THÀNH

352 Công ty TNHH Du Lịch Ngọc Thiên

Ngân

79 Nguyễn Phúc Chu, Phường

15, Quận Tân Bình, TP.HCM

353 Công Ty TNHH Phát Triển Kinh

Doanh Quân Long

80 Nguyễn Thế Truyện F Tân Sơn

Nhì QTân Phú

354

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ 

TẦM NHÌN THẾ GIỚI

65/28 Đường 339, Khu phố 4, Phường 

Phước Long B, Quận 9, TP

Hồ Chí Minh

355 CTY TNHH ALÝ 117 Huỳnh Tấn Phát, F.Tân Thuận

Đông, Tp.Hồ Chí Minh

356 Công ty TNHH TM DV DU LICH

HUY HOANG PHAT

QUANG TRUNG P11,QUẬN GÒ

VAP TP-HCM

357 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU

LICH THUYÊN DƯƠNG

229/36 Tây Thạnh,P Tây Thạnh,Q

Tân Phú TPHCM

358 HỘ KINH DOANH CÀ PHÊ TUY

HÒA

B28 BẠCH ĐẰNG, P. 2, Q. TÂN

BÌNH, TP. HCM

359

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI

DỊCH VỤ QUỐC TẾ NGỌC THÀNH

526/5A3 Kha Vạn Cân, Phường

Linh Đông, Quận Thủ Đức, Tp.HCM

360 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

VIETAIR

27 ĐÔNG BẮC, P.TÂN CHÁNH

HIỆP, Q.12, TP.HCM

361

CTY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐẦU 

TƯ TRƯỜNG THỊNH

Nhà 10.08. số 29 Bình Phú, P.10, Q.6, Tp. 

Hồ Chí Minh

362 Công ty Cổ phần Phi Liêm 270L Võ Thị Sáu , P.7 , Quận 3

363 Công ty TNHH Tư Vấn Môi Trường

Đô Thị Sài Gòn

18A Đường D2, P.25, Q. Bình Thạnh

364 CÔNG TY TNHH DU LICH

THANH HÙNG

1259A, LỘ 43, KP2, P BÌNH

CHIỂU, Q THỦ ĐỨC, TP. HCM

365 Công ty TNHH TM DV Du Lịch

Tuấn Kiệt

41/6B Trần Văn Mười, Xuân Thới

Đông 2 ,Hóc Môn, Hồ Chí Minh

366 Đại lý vé máy bay Thanh Thanh 123 LẠC LONG QUÂN, PHƯỜNG

3 , QUẬN 11

367 CÔNG TY TNHH TM DV HÀ

ANH THẢO

5S4 PHẠM NGŨ LÃO PHƯỜNG

03 QUẬN GÒ VẤP

368 Công ty TNHH Đầu Tư du lịch Kết

Nối Toàn cầu

29/38 Đoàn Thị Điểm

369

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ

THƯƠNG MẠI & DU LỊCH VIỆT JET

104 Nguyễn Phi Khanh , P. Tân Định 916,664,098

370 Công Ty TNHH TM Quảng Cáo Ba

Miền

3/9A Đường Số 6, Phường 9 (+84)902818255

371 Hộ Kinh Doanh Cá Thể Nguyễn Thị

Liên

659 Tô Ngọc Vân, Tỉnh Lổ, KP.4, P.

Tam Bình, Thủ Đức

0837291743



372

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Và Phát 

Triển Giải Pháp Thương

Mại Việt Nam

2/24 Đoàn Thị Điểm - Phường 01 - Quận 

Phú Nhuận - TP Hồ Chí Minh

373 CÔNG TY TNHH DU LỊCH

TRUYỀN THÔNG VÀ SỰ KIỆN SÀI 

GÒN

383 Nguyễn Trọng Tuyển - Phường 2 - 

Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

374

Dai Ly Ve May Bay Ngoc Nga 409 âu Cơ - Phường Phú Trung - Quận Tân 

phú - TP Hồ Chí Minh

375

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ

THƯƠNG MẠI DU LỊCH HELLO

354/1/33 PHAN VĂN TRỊ,

PHƯỜNG 11, QUẬN BÌNH THẠNH, TP. 

HCM

376 CONG TY TNHH MTV TRAN

LUU

Lau 19, Toa nha SaiGon Trade

Center 37 Ton Duc Thang, Q1

377 CÔNG TY TNHH CỔNG DU LỊCH VIỆT 388 LÊ VĂN THỌ, PHƯỜNG 16, QUẬN 

GÒ VẤP, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, 

VIỆT NAM

378 Công ty CP TM DV DL Sài Gòn

Airlines

L6 Đường số 1, KDC Miếu Nổi, P.3,

Bình Thạnh

379 CTY TNHH Kinh Doanh Thương

Mại Dịch Vụ Green Food

71/18 Đường D1, F.25 Q. Bình

Thạnh, Tp. HCM

380

CTY TNHH INDOCHINA VILLAGE 231A Trần Bình Trọng P4, Phường 4, 

Quận 5,

TP Hồ Chí Minh

381 Công ty TNHH Tư Vấn Môi Trường

Đô Thị Sài Gòn

18A Đường D2, P.25, Q. Bình Thạnh

382 Công Ty TNHH Dịch Vụ Ngôi Sao

Phương Đông

25/27, Lê Văn Thọ, Phường 8, Gò

Vấp, Hồ Chí Minh

383

CTY TNHH DL TÂN TOÁN CẦU 25/7 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Bến Nghé,

Q.1, Tp. Hồ Chí Minh

384

Công ty CP TMDV Trực Tuyến Việt P.606 - Indochina Park Tower - 4 Nguyễn 

Đình Chiểu

- P. Đa Kao - Q. 1 - Tp. HCM

385

Công ty TNHH Du Lịch Quốc Gia 586A Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

386

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ TRƯỜNG ĐẠI PHÚ

144/18/7 Đường số 6 - Phường Bình Hưng 

Hòa B - Quận Bình Tân - TP

Hồ Chí Minh

387

HỘ KINH DOANH CÁ THỂ PHAN NHƯ 

LÂM

104, Lê Hoàng Phái, Phường 17 - Phường 

17 - Quận Gò Vấp - TP Hồ

Chí Minh

388 CÔNG TY CỔ PHẦN

PASOTO.COM

141 Lý Chính Thắng, Phường 7,

Quận 3, TP.HCM

389 CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÉ

MÁY BAY SỐ 1

104 BÀU CÁT 1, PHƯỞNG 14

390 Cty TNHH TM - DV Trần Kiều 10D/82 Khu phố 12, Hố Nai, Biên Hòa, 

Đồng Nai

391 Công Ty TNHH MTV Vận tải hàng không 

Thanh Song

79 Nguyễn Ái Quốc, Kp.8, P. Tân Phong, 

TP.Biên Hòa, Đồng Nai

0618872224/5

ĐỒNG NAI



392 Công ty TNHH MTV Hồng Hải Nam 37/29 Đồng Khởi , P Tân Phong , TP.Biên 

Hòa, Đồng Nai

0618871811

393 CTY TNHH MTV DV HÀNG KHÔNG 

PHÚ BÌNH

10C4 Nguyễn Ái Quốc, P. Trung Dũng, 

Biên Hòa, Đồng Nai 613,823,873

394

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LÊ ANH 706 Tây Lạc – An Chu – Bắc Sơn – Trảng 

Bom – Đồng Nai

395

Công ty TNHH du học du lịch Toàn Cầu 147/5 Khu phố 2, Phường Tân Biên, Thành 

Phố Biên Hòa, Đồng Nai

396 CÔNG TY TNHH MTV THẮNG THÀNH 

ĐẠT

Ho Chi Minh City, Vietnam 061.3525150

397 CÔNG TY TNHH TM DV & XD TAM 

LỤC BÁT

A18-K80, LONG ĐỨC 1, TAM PHƯỚC, 

BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

061.3520898

398

ĐẠI LÝ VÉ MÁY BAY HỒNG HÀ 58 ĐỒNG KHỞI, P. TÂN PHONG, TP. 

BIÊN HÒA

061.3890796

399 CÔNG TY TNHH MTV NAM THÀNH 

NAM

TỔ 29, ẤP VƯỜN DỪA,, XÃ PHƯỚC 

TÂN, TP. BIÊN HÒA

061.6252810

400

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH 

VỤ DU LỊCH NHẬT KHANG

170/1 DỐC MƠ 1, XA GIA TẤN 1, 

HUYỆN THỐNG NHẤT, ĐỒNG NAI

401

CÔNG TY CP DL ĐỒNG NAI 105 HÀ HUY GIÁP, P. QUYẾT

THẮNG, TP. BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

061.3822368

402

Công ty Cổ phần ĐT & XD Công Trình 

Chuẩn A

TTDV KCN Amata, đường Amata, KCN 

Amata, P. Long Bình, Tp.

Biên Hòa

403 ĐẠI LÝ BÁN VÉ MÁY BAY & TÀU 

HỎA ĐỒNG KHỞI

93/76D, ĐỒNG KHỞI, KP 8 PHƯỜNG 

TÂN PHONG, THÀNH PHỐ BIÊN HÒA, 

ĐỒNG NAI

404 HỘ KINH DOANH ANH THƠ 58/32 TỔ 15, KP5, P.LONG BÌNH,

BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

405 CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM

T.V.O

1/29 Vũ Hồng Phô, P.Bình Đa,

Đồng Nai

406 CÔNG TY TNHH TM DV DANH LAM AGRITEX LONG BÌNH KP 6 P

LONG BÌNH BIÊN HÒA ĐỒNG NAI 0618610689

407 CONG TY TNHH TM DV DL

TAM DÂN

C1-TO 1-KP3-PHUONG LONG

BINH-BIEN HOA-DONG NAI
0975473556

408 Công Ty TNHH MTV Quốc An Phát Tổ 19, Khu 3, Ấp 7, An Phước,

Long Thành, Đồng Nai
0975448865

409

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

TM &DV ANH ĐỨC

D7, KP1, BỬU LONG, BIÊN HÒA, 

ĐỒNG NAI

0937367068

410

CÔNG TY TNHH MTV VƯƠNG HẢI 

VIỆT

Số 370, Âp Long Khánh 3, xã Tam Phước,

TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

0913447785

411 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

HOÀNG LONG QUÂN

D17,TỔ 2, KP4, PHƯỜNG LONG BÌNH, 

THÀNH PHỐ BIÊN HÒA,

TỈNH ĐỒNG NAI
0613.99.11.57

VŨNG TÀU



412 THIÊN LƯƠNG PHÁT 230,Phan Trung, Tân Tiến

413 Công Ty TNHH Phương Lâm 177 Hoàng Văn Thụ, P.7, TP Vũng Tàu, 

BR-VT

643832617

414 Công Ty CP TM DV Đông Nam Á 150 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Thắng Tam, 

Vũng Tàu

643564564

415 Doanh nghiệp tư nhân Trung Thành 956 đường 30/4, phường 12, Tp. Vũng Tàu 0643840704

416 Công ty TNHH TM & DV Du lịch Phú Hải 110 Phạm Hồng Thái, phường 07, Tp. 

Vũng Tàu 64.3574839

417 Công ty TNHH TM DV 6 SAO 19D7 LƯƠNG THẾ VINH P9 TP VŨNG 

TÀU

418 CÔNG TY TNHH AN TOÀN Số 4 Trưng Trắc, P.1, Tp.Vũng Tàu

419 DNTN VẬN TẢI DU LỊCH HOÀNG 

QUÂN

89 LÊ LAI, PHƯỜNG 1, TP.VŨNG TÀU

420

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP THỊNH 

ANH

179 NGUYỄN VĂN

TRỖI,PHƯỜNG 4,TP.VŨNG TÀU

421 Công TY TNHH Đầu Tư Thương Mại và 

Du Lịch Mạnh Đức

70 TRương Công Định, Phường 3, Thành 

phố Vũng Tàu

422 Cty TNHH Lien Ket Viet Nhat 11k1 Khu Trung Tam Thuong Mai, Tp. 

Vung Tau

423
DNTN DV DL Hoa Sống Đẹp 35 Lê Hồng Phong, Vũng Tàu

424 CTY TNHH TM DV VAN MINH TAN C21 TO 15 TAN PHU THI TRAN PHU 

MY HUYEN TAN THANH

TINH BRVT

425 Công Ty TNHH Trịnh Mạnh Thắng 51 Trưng Nhị, Q.1, TP. Vũng Tàu 643570707

426 CÔNG TY TNHH LH VŨNG TÀU 29 TRẦN HƯNG ĐẠO, PHƯỚNG,

TP. VŨNG TÀU

064.3857527

427 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIA 

LÊ NGUYỄN

tổ 20,ấp mỹ thạnh,xã mỹ xuân,huyện tân 

thành,tỉnh bà rịa vũng tàu 643923123

428

CONG TY TNHH CHÍNH KHẢI 549/18A NGUYỄN AN NINH,

PHƯỜNG NGUYỄN AN NINH, TP V.T

01212.082.779

429 Công ty tnhh tm dv vận tải Bảo Ngân E2-4/38 KHU DO THI CHI LINH,

P10, TP VUNG TAU
0977647879

430 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - SẢN 

XUẤT -THƯƠNG MẠI VĂN HỒNG

98 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, P.PHƯỚC 

HIỆP,

THÀNH PHỐ BÀ RỊA, TỈNH BÀ

RỊA - VŨNG TÀU

0983949401

0913949401

431 CTY TNHH DỊCH VỤ ĐẠI TIẾN PHONG QL51, ẤP BẾN ĐÌNH, XÃ MỸ 

XUÂN,HUYỆN TÂN THÀNH,

TỈNH BR-VT
643,923,138

432 Công Ty TNHH TM DV Việt Cường Nhân 60 Đường Mòi, Thị Xã Dĩ An- Bình Dương 06502473888

BÌNH DƯƠNG



433 Công Ty TNHH TM DV XD NAVI 149 Huỳnh Văn Lũy , P Phú Lợi, TP,Thủ 

Dầu Một, Bình Dương

06503950020

434 Công ty TNHH MTV Tư Vấn -

Thiết Kế - Xây Dựng Hoàng Gia Nguyễn

số 8 , đường số 2, KDC Phú Hòa 2,

P. Phú Hòa, TDM, BD

435 CÔNG TY TNHH MTV GIA BẢO PHÚ 

THỌ

14L/8 KP. BÌNH ĐÁNG, P. BÌNH

HÒA, TX. THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG

0650.6536384

436

Phòng Vé Đức Huy 124 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Phú Thọ, 

TDM

437

CÔNG TY TNHH MTV DV TV BĐS 

NHÀ ĐẤT AN CƯ

TÂM HÀNH CHÍNH, KP. NHỊ ĐỒNG 2, 

TX. DĨ AN, BÌNH

438

CÔNG TY TNHH MTV DL TÂM TOÀN 

PHÁT

1/23 KP. BÌNH THUẬN 2, P.

THUẬN GIAO, TX. THUẬN AN, BÌNH 

DƯƠNG

0650.3719381

439

HỘ KINH DOANH TÍN ĐỨC A14 KP. BÌNH ĐƯỜNG 2, P. AN BÌNH, 

TX. DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

0650.6275797

440 Công ty TNHH MTV DV DL Hoàng Huệ số 20 , đường ĐT 473, KP. Thống Nhất, P. 

Dĩ An, TX. Dĩ An, Bình

Dương
0650.3796.088

441

Công ty TNHH MTV Vé máy bay ANH 

NGUYÊN

số 36, đường dĩ an, khu phố nhị đồng 

2,Phường dĩ an, thị xã thị an,

bình dương

442 Công Ty TNHH MTV Giao Nhận Hàng 

Hóa Lê Hùng

Số 11 Nguyễn Văn Tiết, P.Lái

Thiêu, TX.Thuận An, Tỉnh Bình Dương 06503765698

443 CÔNG TY TNHH ĐẠI PHÁT

THÀNH NAM

3A Bình Đáng, Bình Hòa, Thuận

An, Bình Dương

444 Đại Lý Phong Nguyễn 23/25 KP Bình Minh 1 TT Dĩ An

P.Dĩ An tỉnh Bình Dương

445

HỘ KINH DOANH HỒNG HẠC 113 Đường Phú Lợi, Phường  Phú Lợi , TP 

Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình

Dương

0650.3819697

446 ĐẠI LÝ VÉ MÁY BAY BÌNH

MINH

139/5, KP4, AN PHÚ, THUẬN AN,

BÌNH DƯƠNG

0907655166

447

PHÒNG VÉ ĐỨC HUY 124 NGUYỄN THỊ MINH KHAI- TỔ 5 -

KHU 8- PHƯỜNG PHÚ

HÒA - TPTDM

447

HỘ KINH DOANH HƯNG DUNG 355 NGUYỄN HUỆ, KP. PHÚ SƠN, P. 

AN LỘC, TX. BÌNH

LONG, TỈNH BÌNH PHƯỚC

0651.3666992

447 CN BÌNH PHƯỚC - CTY TNHH MTV 

DL TM CÔNG ĐOÀN BÌNH DƯƠNG

TRUNG TÂM TDTT BÌNH PHƯỚC, 

QL14, P. TÂN BÌNH, TX. ĐỒNG XOÀI, 

BÌNH PHƯỚC

0651.3866575

448 CÔNG TY TNHH HƯNG VIỆT 220 LÊ LỢI, P. 5, TP. TUY HÒA, TỈNH 

PHÚ YÊN

057.3818888

449

CÔNG TY TNHH THÁI PHONG TỔ 14, LÔ A, KHU TÁI ĐỊNH CƯ, KP5, 

TT. DƯƠNG ĐÔNG, H. PHÚ QUỐC

077.3989888

BÌNH PHƯỚC

PHÚ QUỐC



450 CÔNG TY CP DL PHÚ QUỐC TT. DƯƠNG ĐÔNG, H. PHÚ 077.3986688

451

CÔNG TY TNHH MTV GIA BẢO PHÚ 

QUỐC

355A NGUYỄN TRUNG TRỰC, KP. 5, 

TT. DƯƠNG ĐÔNG, H. PHÚ QUỐC 077.3996033

452 CÔNG TY CP SÀI GÒN PHÚ QUỐC SỐ 62 TRẦN HƯNG ĐẠO, KP. 0, TT. 

DƯƠNG ĐÔNG, H. PHÚ

QUỐC, KIÊN GIANG

077.3846999

453

CÔNG TY TNHH MTV TM & DL ĐẢO 

VIỆT

Đường Trần Hưng Đạo ,Tổ 4, Ấp cửa lấp , 

xã Dương Tơ, H.Phú Quốc

.T. Kiên Giang

077.3991188

454 BẢO ANH PHÚ QUỐC

82 đường Mạc Cửu,kp4,tt Dương 

Đông,Phú Quốc, Kiên Giang

455

HỘ KINH DOANH CÁ THỂ THÔNG PHI 41 TRẦN PHÚ, KP.3, TT. DƯƠNG 

ĐÔNG, H. PHÚ QUỐC, T. KIÊN GIANG

456 CÔNG TY TNHH TIẾN THỊNH 62 NGUYỄN VĂN CỪ, KP.3, TT. AN 

THỚI, H. PHÚ QUỐC, KIÊN

GIANG

457 CHI NHÁNH CÔNG TY CP TIE Tổ 6, Trần Hưng Đạo, KP7, TT

Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang

077.3982352

458 CÔNG TY TNHH MTV DL RỒNG 

VÀNG PHÚ QUỐC

TÔ 4, Ấp Cửa Lấp, Dương Tơ, Phú Quốc, 

Kiên Giang

077.3995099

459 CÔNG TY TNHH ĐT - TM ĐẤT ĐẢO 25 Mạc Cửu, TT. DƯƠNG ĐÔNG,

H. PHÚ QUỐC, T. KIÊN GIANG

077.3997099

460

DNTN DL NHIỆT ĐỚI 143 TRẦN HƯNG ĐẠO, KP.7, TT. 

DƯƠNG ĐÔNG, H. PHÚ QUỐC,

KIÊN GIANG

077.3996449

461

HÔ KINH DOANH HIỆP HƯNG( ĐL 

VMB ĐẤT ĐẢO PHÚ QUỐC)

SỐ 01 TRẦN HƯNG ĐẠO, KP1, 

DƯƠNG ĐÔNG, PHÚ QUỐC,

KIÊN GIANG

462 PHONG VE THAO TAM

19 HUNG VUONG,THI TRAN DUONG 

DONG,PHU QUOC, KIEN GIANG

463 CONG TY TNHH AN CUONG

To1, ap Cua Lap,xa Duong To,huyen

Phu Quoc, tinh Kien Giang

464 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐẢO 

NGỌC

SỐ 100 ĐƯỜNG 30/4, TT. DƯƠNG 

ĐÔNG, H. PHÚ QUỐC,

T. KIÊN GIANG

077.3995588

465 Công ty TNHH Thương Mại và Du Lịch 

SEN-MEKONG

158A Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.An Hội

466 Công ty CP Công nghiệp Thực phẩm Tân Á Lô 11A, KCN Trà Nóc 1, Q. Bình Thủy, 

Cần Thơ

0710.3843.309

467 Công Ty TNHH TM Huy Hoàng 5A Hoàng Văn Thụ, P. An Hội, Q. Ninh 

Kiều, TP. Cần Thơ

7103823456

468 Công Ty TNHH MTV ETICKET 92 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.An Hội, Q. Ninh 

Kiều, Cần Thơ

7103815082

469 Công Ty TNHH 9 Rồng 30B Vành Đai Phi Trường, P. An Thới, Q. 

Bình Thủy, TP. Cần Thơ

7103767224

CẦN THƠ



470 Cty Ngô phương đông 20 Ngô Quyền, P. Tân An, Q, Ninh Kiều, 

Cần Thơ

471 CÔNG TY TNHH TM & DV DL SÀI 

GÒN - MỸ THO

18/1 NGUYỄN THỊ THẬP, P.6, TP. MỸ 

THO, T. TIỀN GIANG

073.3872191

472 Công ty CP TM Hàng Không VN CN Cần 

Thơ

175 Lê Hồng Phong, P. Trà An, Q. Bình 

Thủy, Cần Thơ

473 Công ty TNHH MTV Du Lịch DHG 44 Hai Bà Trưng, P. Tân An, Q. Ninh Kiều 

, Cần Thơ

474 CTY CP DL HOA SEN MÊ KONG Số 96  Đường 3/2 , P.Xuân Khánh, Q.Ninh 

Kiều, Tp. Cần Thơ.

475 CTY TNHH MTV TM DV LÊ

THÁI HÀ

179 Lê Hồng Phong - Trà An - Bình

Thủy - Cần Thơ
7103883536

476 Công ty CP Fiditour - chi nhánh Cần Thơ 59 Võ Văn Tần, P. Tân An, Q. Ninh Kiều, 

Tp. Cần Thơ

477 CTY TNHH THƯƠNG MẠI DU

LỊCH TRẦN DUNG

150 TRẦN PHU, NINH KIỀU,

CẦN THƠ

478 CTY CP DU LỊCH CẦN THƠ 50 HAI BÀ TRƯNG, NINH KIỀU, CẦN 

THƠ

07103821852

479 Cty TNHH MTV HOA ĐẠI VIỆT 120 Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q

Ninh Kiều, Cần Thơ

480 HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU An Khánh - Quận Ninh Kiều - Cần

481 Chi nhánh Công Ty CP DV Du lịch

Bến Thành tại Cần Thơ

Nghiệp,

482 ĐẠI LÝ VÉ MÁY BAY DT KIOS 01 SVĐ QK9 - 91 CMT8 - An

Thới - Bình Thủy - Cần Thơ

483 CÔNG TY TNHH MTV TẤN LỘC 622A/33, KHÓM BÌNH THỚI 2, P.

BÌNH KHÁNH, TP. LONG XUYÊN

076.3989868

484 CÔNG TY CP DL BẾN TRE 16 HAI BÀ TRƯNG, P.2, TP. BẾN TRE, 

TỈNH BẾN TRE

075.3829618

485 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI

DỊCH VỤ GIA NGUYÊN

310B NGUYỄN VĂN TƯ -

PHƯỜNG 5 TP BẾN TRE - TỈNH
0753.511393

486 CÔNG TY CP DL ĐỒNG THÁP 178 NGUYỄN HUỆ, PHƯỜNG 2, TP.

CAO LÃNH, ĐỒNG THÁP

067.3852136

487 Công ty TNHH MTV Thùy Dương Bạc 

Liêu

B07/88 Khóm Trà Kha, P.8, TP. Bạc Liêu, 

Tỉnh Bạc Liêu

488 Công Ty Cổ Phần Du Lịch bạc Liêu. 02 hoàng văn thụ, phường 3, bạc liêu

489 CÔNG TY CP DL LONG AN 748 QUỐC LỘ 1, PHƯỜNG 04, TP.

TÂN AN, LONG AN

072.3826227

490 CÔNG TY TNHH MTV TẤN LỘC 622A/33, KHÓM BÌNH THỚI 2, P.

BÌNH KHÁNH, TP. LONG XUYÊN

072.3826227

491 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ

SATRACO

198 Văn Ngọc Chính, Phường 3, Thành

phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

LONG XUYÊN

SÓC TRĂNG

AN GIANG

BẾN TRE

ĐỒNG THÁP

BẠC LIÊU

LONG AN


